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BÁO CÁO

 Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2009

và phương hướng năm 2010

I. Tình hình hoạt động năm 2009
1. Kết quả kiểm định và quản lý đo lường 
+ Kết quả kiểm định phương tiện đo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thống kê như sau:
	STT
	Teân phöông tieän ño
	Soá löôïng
	Ghi chú

	01
	Caân baøn
	157
	

	02
	Caân ñoàng hoà
	326
	

	03
	Caân kyõ thuaät
	372
	

	04
	Coät bôm nhieân lieäu
	1336
	

	05
	Ñoàng hoà ñieän 
	6761
	

	06
	Huyết áp kế
	146
	

	
	Toång coäng
	9098
	


+ Kết quả kiểm định phương tiện đo của Điện lực Đồng Tháp

	STT
	Teân phöông tieän ño
	Soá löôïng
	Ghi chú

	01
	Coâng tô ñieän 01 pha
	55967
	

	02
	Biến áp TU
	477
	

	03
	Coâng tô ñieän 03 pha
	204
	

	04
	Biến dòng TI
	1625
	

	
	Toång coäng 
	58273
	


+ công  tác quản lý đo lường:
 - Tổ chức kiểm tra đo lường  tại 37 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, có 8 cân kỹ thuật quá hạn kiểm định đã đề nghị đăng ký kiểm định lại.
- Phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra đo lường và chất lượng tại 26 cơ sở kinh doanh xăng dầu, trong đó 3 cột bơm nhiên liệu không đạt sai số đo lường.


- Kiểm tra hàng đóng gói sẵn 36 cơ sở với 05 trường hợp vi phạm sai số cho phép tối thiểu.

- Tổ chức 02 đợt lấy mẫu để kiểm tra hoạt động công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo của Điện lực Đồng Tháp.


- Tham gia  đoàn Thanh tra Tổng cục TCĐLCL làm việc tại Điện lực Đồng Tháp.


- Phối hợp Quản lý thị trường kiểm tra 16 xe taxi của Công ty Thanh Tùng, TP. Cao Lãnh. Và kết quả là đồng hồ tính cước của các xe còn hạn kiểm định, niêm chì hợp lệ và cơ cấu tính tiền đạt  theo quy định.


- Phối hợp Quản lý thị trường kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh xăng dầu, trong đó có 02 cột đo vượt sai số cho phép đã chuyển Quản lý thị trường xử lý.


- Xin thẩm tra và có  ý kiến phúc đáp của Tổng cục TCĐLCL  về  Đề án : “Triển khai hoạt động kiểm tra phương tiện đo cấp huyện”


- Tham mưu cho Sở KH-CN trình UBND Tỉnh phê duyệt Đề án : “Triển khai hoạt động kiểm tra phương tiện đo cấp huyện”

2. Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng –TBT:
- Hướng dẫn và tiếp nhận  hồ sơ công bố  hợp Quy cho  02 sản phẩm mũ bảo hiểm sản xuất tại huyện Lai Vung.
- Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 04 doanh nghiệp trong tỉnh.

- Kết hợp Thanh tra Sở KH-CN, phòng Công thương, Kinh tế huyện, thị , thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại 51 cơ sở kinh doanh và nhắc nhỡ 06 cơ sở vi phạm ghi nhãn hàng hóa và chất lượng xăng dầu.
- Phối hợp Quản lý thị trường kiểm tra 01 cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm tại huyện Lai Vung và kết quả kiểm nghiệm không đạt các thông số kỹ thuật đã công bố hợp quy tại Chi cục . Hồ sơ vi phạm đã chuyển Quản lý thị trường xử lý.

- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở KH và CN, Chi cục TCĐLCL phối hợp phòng Kinh tế/ Công thương huyện, thị, thành phố mua mẫu khảo sát chất lượng rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kết quả có 13/ 96 mẫu rượu đạt và 83/96 không đạt (chiếm tỷ lệ 86,46 %)các chỉ tiêu hoá lý theo qui định TCVN 7043: 2002 và TCVN 7044: 2002. 
- Từ ngày 24/8/2009 đến 15/9/2009, thực hiện công văn số 1042/TĐC-QLCLHH ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục TCĐLCL về hướng dẫn thử nghiệm quần áo nhập khẩu của Trung Quốc lưu thông trên thị trường, Chi cục tổ chức mua 5 mẫu quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc lưu thông trên thị trường tỉnh Đồng Tháp để thử nghiệm và kết quả cả 05 mẫu đều đạt chỉ tiêu hàm lượng formaldehyt.


- Tại thị xã Sađéc và thành phố Cao Lãnh, Chi cục phối hợp với phòng Công Thương/Kinh tế tổ chức kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em tại 04 cửa hàng  và phát hiện các loại đồ chơi cho trẻ em  đều vi phạm ghi nhãn hàng hóa  theo NĐ 89, Đoàn đã  lập biên bản nhắc nhỡ chủ cơ sở kinh doanh khắc phục .

- Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Sở KH-CN, Chi cục tổ chức mua 62  mẫu khảo sát chất lượng 2 sản phẩm là nước đá và nước uống đóng chai gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh. Kết quả phân tích cho thấy 55,5% nước đá và 83% nước uống đóng chai không đạt chỉ tiêu chất lượng theo qui định của Bộ Y tế.
- Dự tập huấn nghiệp vụ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tỉnh theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 của Bộ KHCN, lớp tập huấn do Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL3 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/8/2009.

- Phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn chuyển đổi TCVN ISO 9001:2000 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2008 cho  doanh  nghiệp và  Sở, ban ngành Tỉnh với 71 người tham dự. 
- Phối hợp trung tâm SMEDEC2 triển khai chương trình đào tạo cho doanh nghiệp nhằm thực hiện chương trình 4 thuộc Đề án NS-CL của Tỉnh

- Tổ chức xét tuyển  tư vấn  cho 12 cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2009.
- Tổ chức xét tuyển  tổ chức chứng nhận cho 12 cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2009.

- Báo cáo tình hình 04 năm thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo  tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp.  Đến nay đã có  34 /50 được cấp giấy chứng nhận ISO, đạt tỷ lệ  68%

- Triển khai  và xét chọn Giải thưởng chất lượng  Quốc Gia năm 2009 cho 02 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Giải thưởng và Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG  Đồng Tháp đề nghị 01 doanh nghiệp là Công ty CP thức ăn thuỷ sản Việt Thắng dự tuyển xét tặng giải vàng.
        - Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cổng thông tin TBT Việt Nam lên trang web TBT – Đồng Tháp .
- Xuất bản và phát hành  05 bản tin TBT – ĐT cho sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp trong Tỉnh.
3. Công tác khác:
- Cử 1 cán bộ  dự tập huấn Giải thưởng chất lượng Quốc Gia tại Nha trang. 

- Cử 1 cán bộ  dự lớp đào tạo “ Chuyên gia tư vấn TCVN ISO 9001:2008 do Trung tâm TCĐLCL 3 tổ chức  tại TP.HCM”.
- Cử cán bộ tham gia tập huấn lớp chuyển đổi chuyên gia đánh giá trưởng  ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 tại Hà Nội.
- Cử 05 lượt cán bộ đào tạo kiểm định viên cột đo nhiên liệu, quả cân và huyết áp kế tại  Chi cục TĐC Bình Dương, Chi cục TĐC Đồng Nai,...

        - Cử cán bộ tham gia Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ các chuẩn đo lường về dung tích, áp suất, khối lượng,.. tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3.
- Cử đoàn công tác khảo sát học tập kinh nghiệm  triển khai hoạt động TBT tại Chi cục TĐC  Đồng Nai và Chi cục TĐC Tiền Giang. 
- Tham gia hội đồng định giá  và thanh lý tài sản cho 45 đơn vị, cơ quan.
- Tham dự Đại hội thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng và lãnh đạo Chi cục được bầu vào Ban chấp hành hội.

- Làm thủ tục nhận 02 kỹ sư cơ khí vào làm việc tại phòng Quản lý đo lường.

- Phối hợp Trung tâm Kỹ thuật 3 triển khai  xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho Chi cục từ tháng 10/2009.

- Phối hợp Công ty Điện lực 2 tổ chức đánh giá công nhận lại khả năng kiểm định cho Điện lực Đồng Tháp theo Quyết định của Tổng cục TCĐLCL

II. Nhận xét và đánh giá
Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra như: Kế hoạch kiểm định; Kiểm tra hàng hoá trên thị trường; Giải thưởng chất lượng quốc gia; Triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính năm 2009; Phối hợp công tác thanh tra TCĐLCL; Xây dựng Đề án “Triển khai hoạt động kiểm tra phương tiện đo cấp huyện”; Triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho Chi cục… theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. 
Thuận lợi
- Được lãnh đạo Sở KHCN, các đơn vị trực thuộc Tổng cục TĐC quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động chuyện môn, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực cho hoạt động của Chi cục trong năm 2009.

- Một số Luật và Nghị định, Thông tư, Quyết định được Chính phủ và Bộ KH và CN được ban hành kịp thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc chuyên môn của đơn vị.

- Được sự phối hợp  và hỗ trợ có hiệu quả của các đơn vị chức năng liên quan trong quá trình triển khai công tác quản lý  tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương.
Khó khăn
- Việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ ngành còn chậm, chưa đồng bộ và dẫn đến việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều lúng túng.
- Cơ sở  vật chất còn chật hẹp chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động chức năng của Chi cục.
- Chương trình xây dựng phong trào Thập niên chất lượng quốc gia chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai Đề án “ Năng suất- Chất lượng ”tại các địa phương.
III. Kiến nghị

1. Với Bộ Khoa học và Công nghệ
          - Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng phong trào Thập niên chất lượng nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi cho hoạt động triển khai năng suất chất lượng tại địa phương.
2. Với Tổng cục TCĐLCL

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn  xây dựng mức phí kiểm định phương tiện đo sau khi Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 có hiệu lực thi hành  thay thế Thông tư 83.
- Đề nghị tổ chức đào tạo và bổ nhiệm kiểm soát viên chất lượng hàng hóa trên thị trường cho các Chi cục địa phương.

         -  Đề nghị Văn phòng TBT – VN  tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho  cán bộ các điểm, phòng TBT địa phương .


3. Với Sở Khoa học và Công nghệ

Kiến nghị Sở KH & CN cho Chi cục tăng thêm 02 biên chế làm công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định tại  Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ.
IV. Phương hướng công tác năm 2010
        - Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến TCĐLCL cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong Tỉnh.
        - Tiếp tục  thực hiện kế hoạch kiểm định phương tiện đo năm 2010.
        - Tổ chức kiểm tra đo lường và chất lượng hàng hóa trên thị trường tại các huyện, thị, thành phố theo kế hoạch năm 2010 đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.        
        - Lập kế hoạch đào tạo và mua sắm thiết bị chuẩn đo lường để thực hiện   Đề án “Triển khai hoạt động kiểm tra đo lường cấp huyện”.
        - Tiếp tục theo dõi tiến độ  xây dựng và duy trì HTQLCL  TCVN ISO 9001:2000/2008 tại các cơ quan/đơn vị hành chính nhà nước  thực hiện các năm 2006, 2007, 2008, 2009. Năm 2010 sẽ triển khai xây dựng ISO tại 02 đơn vị còn lại là TX.Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg  ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và triển khai Quyết định 188/2009/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 144/2006/QĐ-TTg. 
- Phối hợp Văn phòng Giải thưởng chất lượng  Quốc Gia( GTCLQG)  tổ chức giới thiệu, triển khai 7 nội dung  tiêu chí của GTCLQG  và đề nghị thành lập hội đồng sơ tuyển xét chọn các doanh nghiệp tham dự năm 2010.      
        - Tham gia đoàn thanh tra Liên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của Tỉnh theo kế hoạch triển khai của ngành y tế. 
        - Cập nhật các TCVN, QCVN lên quan đến các ngành xuất nhập khẩu địa phương, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe, môi trường…        

        - Xuất bản bản tin TBT-ĐT 12 số /năm.        

        - Mua thiết bị đo lường  phục vụ công tác kiểm tra nhanh dầu diesel, điện gia dụng,…  

        - Thoã thuận với Điện lực Đồng Tháp về kế hoạch kiểm định đối chứng công tơ điện tại Chi cục.
        - Xây dựng Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục theo hướng dẫn  tại Thông tư 14 ngày 28/5/2009 của Liên Bộ KH-CN và Bộ Nội vụ.  
        - Hoàn thành và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho Chi cục TĐC trước tháng 05/2010 ./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Sở KH & CN (báo cáo);

- Tổng cục TCĐLCL (báo cáo);

- Chi cục TĐC Kiên Giang (trao đổi);

-Chi cục TĐC An Giang (trao đổi);

-Chi cục TĐC Đồng Nai (trao đổi);

-CB,CC Chi cục (qua E.mail);

- Lưu VT.
PAGE  
4

